
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày        tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc 
dự toán mua Vật tư đi kèm xét nghiệm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: khoaduocbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường 
Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: khoaduocbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 27 tháng 11 năm 2024 (Thứ tư). Các báo giá nhận được sau thời điểm này 
sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 27 
tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 
yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục hàng hóa).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt 
theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang và dự kiến hoàn thành 
trong 12 tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện 
Phụ Sản Tiền Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa 
như thông báo đến địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đủ chủng loại, số lượng và đặc tính và 
thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là 
giá trọn gói, bao gồm Chi phí vận chuyển, hoàn thiện,… và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. Đồng thời được đăng tải trên 
Cổng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Trên đây là yêu cầu báo giá các Vật tư đi kèm xét nghiệm. Rất mong các 
nhà cung cấp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/


PHỤ LỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm Công văn số:         /YCBG-BVPS ngày     tháng 11 năm 2024)

STT Tên hàng hóa Đặc tính và thông số kỹ thuật Đơn vị 
tính Số lượng

1 Nước khử ion

- Hàm lượng tạp chất: (Phosphate, PO4): tối đa 1ppm
- Hàm lượng tạp chất: Silicat (dưới dạng SiO2): tối đa 0,01ppm
- Hàm lượng clorua: tối đa 0,4ppm
- Hàm lượng tạp chất: (Nitrat, NO3): tối đa 0,4ppm
- Hàm lượng tạp chất: (Sulphate, SO4): 1ppm
- Kim loại vết: Kim loại nặng (dưới dạng Pb): tối đa 0,01ppm

Lít 582

2 Cồn tuyệt đối (96 - 100%) Ethanol tinh khiết 96-100% Lít 8

3 Isopropanol 2-Propanol 99.7% Lít 1

4 Đầu típ có lọc 200 µl cho máy tách 
chiết tự động

Mục đích sử dụng: Tip có lọc thể tích 200 µl dùng một lần, dùng 
cho máy tách chiết tự động Cái 4.800

5 Dải ống kèm nắp PCR 0.1 ml Mục đích sử dụng: 250 strips 4 ống và nắp cho 1000 phản ứng 10–
50 µl Test 4.000

6 Môi trường vận chuyển mẫu GBS Môi trường bảo quản mẫu kèm que nhựa Test 1.800

7 Bộ dụng cụ thu mẫu HPV Que lấy mẫu kèm môi trường bảo quản Test 1.800

8 Tip có lọc 1000µl 100-1200ul Extra Long , Filter Tip, 
Đầu típ 1200ul, có lọc, tuyệt trùng Cái 4.032

9 Tip có lọc 200µl 20-200ul Long, Graduated, Filter Tip, 
Đầu típ 200ul, có lọc, tuyệt trùng Cái 3.648



10 Tip có lọc 100µl 100 µL, Filter Tip
Đầu típ 100ul, có lọc, tuyệt trùng Cái 3.648

11 Tip có lọc 10µl 1-10ul, Long, Graduated, Filter Tip, 
Đầu típ 10ul, có lọc, tuyệt trùng Cái 4.032

12 Tube 1.5ml Tube nhựa đáy tròn 1.5 ml Cái 10.000

13 Đầu tip 200µl Chất liệu nhựa tổng hợp.
Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml). Chiếc 15.000

14 Máng nhựa đựng hóa chất khi sử 
dụng pipette đa kênh

Chất liệu được làm bằng nhựa polypropylene (PP) chắc chắn
Dùng để đựng hóa chất, sinh phẩm để hút cho micropipet đa kênh Chiếc 200

15 Ống Fancol 50ml

Ống nhựa PP Nắp nhựa PE, Ống trong suốt, nắp màu xanh da trời
Kích thước: 28.5*114mm
Độ dầy: 1mm
Lực ly tâm: 6000 RPM
Sức chứa của ống: 50ml
Chứng chỉ: ISO13485, CE

Chiếc 1.000

16 Ống Eppendorf 2ml
Ống ly tâm Eppendorf 2ml
- Chất liệu nhựa PP, trong suốt
- Chứng chỉ: ISO13485, CE

Chiếc 3.000



Phụ lục: MẪU BÁO GIÁ
                                                         
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………...
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 
trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 
các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá Vật tư đi kèm xét nghiệm:

Stt STT 
(1)

Danh 
mục hàng 

hóa 

Tên thương 
mại 

Đặc tính và 
thông số kỹ 
thuật cơ bản 

(3)

Đơn 
vị tính

Mã 
HS (4)

Chủng 
loại 

(Model/ 
ký mã 

hiệu) (5)

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Số 
lượng/ 
khối 

lượng 
(6)

Đơn giá (đã bao 
gồm thuế, phí, lệ 

phí và dịch vụ 
liên quan (nếu 
có))(VND) (7)

Ghi 
chú

1             

2            

3             

n  … … ….         

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm .... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 
ngày], kể từ ngày    tháng     năm 2024 [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 
Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

………………... ngày …..  tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)

       [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: 
(1)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Danh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản theo tài liệu liên quan của hàng hóa.
(4)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa
(5)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng 

loại hàng hóa ghi tại cột "Danh mục hàng hóa".
(6)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7)Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí 

của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 
pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
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